
Phụ lục 01 

Biểu rà soát và đề xuất phương án xử lý đối với các văn bản QPPL của HĐND tỉnh, UBND tỉnh  

Có nội dung chịu tác khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp 
(Kèm theo Công văn  số         /VPUBND-HCQT  ngày      tháng    năm  2025 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

STT 

Tên VB  

được  

rà soát 

Nội dung  

quy định  

được rà soát  

Phân tích nội dung thay đổi  

sau khi việc sắp xếp 

tổ chức bộ máy 

Hình thức  

xử lý VB 

 

Lộ trình 

xử lý VB 

Ghi chú 

(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH 

1.  

Nghị quyết số 

15/2020/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2020 của 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lai Châu quy 

định chính sách hỗ trợ 

cho công chức, viên 

chức, người lao động 

làm việc tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh và bộ phận 

Một cửa cấp huyện, 

cấp xã trên địa bàn 

tỉnh 

Căn cứ pháp lý ban hành Nghị quyết:  

-Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 

2015; 

-Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015; 

-Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 

4 năm 2018 của Chỉnh phủ về thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính 

 

Điều 1 của Nghị quyết số 15/2020N

Q/HĐND cócác nội dung về phạm 

vi điều chỉnh, Đối tượng áp 

dụng; mức hỗ trợ một phần chi phí s

inh hoạt cho công chức viên chức, 

người lao động làm việc tại Trung 

tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 

và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp 

xã trên địa bàn tỉnh 

Sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một 

phần 

9/2025 

Trung 

tâm 

PVHCC 

II QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH 

UBND TỈNH LAI CHÂU  

VĂN PHÒNG  
 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lai Châu, ngày        tháng      năm 2025 
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STT 

Tên VB  

được  

rà soát 

Nội dung  

quy định  

được rà soát  

Phân tích nội dung thay đổi  

sau khi việc sắp xếp 

tổ chức bộ máy 

Hình thức  

xử lý VB 

 

Lộ trình 

xử lý VB 

Ghi chú 

(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

Quyết định số 

35/2023/QĐ-UBND 

về quyết định ban 

hành Quy chế làm việc 

của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu nhiệm 

kỳ 2021 - 2026 

Khoản 4 Điều 29, Điều 31; Khoản 4 Điều 38 

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 

35/2023/QĐ-UBND quy định chế độ làm việc 

của UBND cấp huyện 

Khi không còn chính quyền cấp 

huyện sẽ thay đổi cơ bản chính sách, 

phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp 

dụng; không thực hiện chế độ làm 

việc của UBND cấp huyện. Các nội 

dung sửa đổi, bổ sung quá 1/2 tổng số 

điều. 

Văn bản QPPL 

thay thế Quyết 

định số 

35/2023/QĐ-

UBND 

Sau khi 

Quốc hội 

ban hành 

Nghị quyết 

xử lý một  

số vấn đề 

liên quan 

đến chuyển 

tiếp thực 

hiện nhiệm 

vụ, quyền 

hạn và tổ 

chức bộ 

máy của 

chính 

quyền địa 

phương khi 

sắp xếp, tổ 

chức lại 

đơn vị 

hành chính 

các cấp 

Phòng 

Tổng 

hợp – 

Nội 

chính 

2 

Quyết định số 

11/2024/QĐ-UBND 

ngày 28/3/2024 của 

UBND tỉnh Lai Chau 

ban hành kèm theo 

Quyết định này Quy 

chế hoạt động kiểm 

Điều 16, Điều 17, Điều 25, Điều 32, Điều 33, 

Điều 36, Điều 37, Điều 38 Quy chế ban hành 

kèm theo Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND 

quy địnhh về việc ra soát đánh giá; trách 

nhiệm của trong việc tiếp nhận xử lý phản ánh 

kiến nghị về quy định thủ tục hành chính; chề 

độ báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm 

Quyết định đã quy định Quy chế hoạt 

động kiểm soát thủ tục hành chính 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu đối với cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

Khi không còn cấp huyện thì quy định 

về quy chế hoạt động kiểm soát thủ 

Ban hành văn bản 

thay thế Quyết định 

số 11/2024/QĐ-

UBND ngày 

28/3/2024 của 

UBND tỉnh Lai 

Chau ban hành kèm 

Tháng 

9/2025 

Phòng 

Kiểm 

soát 

TTHC 
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STT 

Tên VB  

được  

rà soát 

Nội dung  

quy định  

được rà soát  

Phân tích nội dung thay đổi  

sau khi việc sắp xếp 

tổ chức bộ máy 

Hình thức  

xử lý VB 

 

Lộ trình 

xử lý VB 

Ghi chú 

(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

soát thủ tục hành 

chính trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

soát thủ tục hành chính; hoạt động của cán bộ, 

công chức làm đầu mối thực hiện kiểm soát 

thủ tục hành chính; Đảm bảo trang thiết bị và 

chế độ của cán bộ, công chức thực hiện nhiệm 

vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu đối với cấp huyện cần bãi bỏ. 

 

theo Quyết định 

này Quy chế hoạt 

động kiểm soát thủ 

tục hành chính trên 

địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

3 

Quyết định số 

37/2024/QĐ-UBND 

ngày 10/9/2024 của 

UBND tỉnh Lai Châu 

ban hành Quy chế 

quản lý, vận hành, 

khai thác sử dụng Hệ 

thống thông tin báo 

cáo tỉnh Lai Châu 

Điều 14, Điều 18, Điều 20, Điều 24; Điều 26 

quy định về cập nhật thông tin, chế độ báo 

cáo và tổ chức thực hiện tại Quy chế ban 

hành kèm theo Quyết định số 37/2024/QĐ-

UBND 

 

Quyết định đã quy định Quy chế quản 

lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ 

thống thông tin báo cáo tỉnh Lai Châu 

đối với cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

Khi không còn cấp huyện thì quy định 

Quy chế quản lý, vận hành, khai thác 

sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo 

tỉnh Lai Châu đối với cấp huyện cần 

bãi bỏ. 

Đối với quy định tại Điều 24 sửa đổi, 

bổ sung theo hướng sửa đổi cụ từ "Sở 

Kế hoạch và Đầu tư" thành "Sở Tại 

chính" (Sở Kế hoạch và Đầu tư sát 

nhập với Sở Tài chính) 

 

 

Ban hành văn bản 

thay thế Quyết định 

số 37/2024/QĐ-

UBND ngày 

10/9/2024 của 

UBND tỉnh Lai 

Châu ban hành Quy 

chế quản lý, vận 

hành, khai thác sử 

dụng Hệ thống 

thông tin báo cáo 

tỉnh Lai Châu 

Tháng 

9/2025 

 

 

Phòng 

Kiểm 

soát 

TTHC 

4 

Quyết định số 

38/2024/QĐ-UBND 

ngày 10/9/2024 của 

UBND tỉnh Lai Châu 

ban hành quy chế hoạt 

động của Hệ thống 

Điều 2, Điều 7, Điều 28 của Quy chế ban hành 

kèm theo Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND 

quy định thông tin cung cấp trên Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lai 

Châu 

Quyết định đã quy định quy chế hoạt 

động của Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính tỉnh Lai 

Châu đối với cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 

xã. Khi không còn cấp huyện thì quy 

định quy chế hoạt động của Hệ thống 

Ban hành văn bản 

thay thế Quyết 

định số 

38/2024/QĐ-

UBND ngày 

10/9/2024 của 

Tháng 

9/2025 

Phòng 

Kiểm 

soát 

TTHC 
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STT 

Tên VB  

được  

rà soát 

Nội dung  

quy định  

được rà soát  

Phân tích nội dung thay đổi  

sau khi việc sắp xếp 

tổ chức bộ máy 

Hình thức  

xử lý VB 

 

Lộ trình 

xử lý VB 

Ghi chú 

(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính tỉnh 

Lai Châu 

thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Lai Châu đối với cấp 

huyện cần bãi bỏ. 

- Đối với quy định tại  Điều 28 của 

Quy chế sửa đổi, bổ sung theo hướng 

sửa đổi cụ từ "Sở Thông tin và Truyền 

thông" thành "Sở Khoa học và Công 

nghệ" (Sở Thông tin và Truyền thông 

sát nhập với Sở Khoa học và Công 

nghệ). 

UBND tỉnh Lai 

Châu ban hành quy 

chế hoạt động của 

Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh 

Lai Châu 

5 

Quyết định số 

55/2022/QĐ-UBND  

ngày 30/12/2022 về 

việc ban hành quy 

định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của Văn 

phòng UBND tỉnh Lai 

Châu 

- Căn cứ “Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 

24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2014 

của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương” thay đổi. 

- Bên cạnh đó, Điểm d Khoản 1, Điều 2 Nhiệm 

vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh 

“…hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND 

các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là cấp 

huyện)” 

- Điểm e Khoản 1, Điều 2 Nhiệm vụ, quyền hạn 

của Văn phòng UBND tỉnh “… Quyết định 

phân cấp uỷ quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền cho cơ 

Căn cứ pháp lý thay đổi nên Quyết 

định của UBND tỉnh cần thay đổi để 

phù hợp với quy định hiện hành. 

Bên cạnh đó, trong mô hình chính 

quyền 2 cấp (tỉnh và xã), không còn 

chính quyền địa phương cấp huyện 

nên việc thay thế văn bản QPPL có nội 

dung đến huyện cần điều chỉnh cho 

phù hợp. 

Thay thế Quyết 

định số 

55/2022/QĐ-

UBND  ngày 

30/12/2022 về việc 

ban hành quy định 

chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của 

Văn phòng UBND 

tỉnh Lai Châu 

Sau khi 

Chính phủ 

ban hành 

Nghị định 

quy định tổ 

chức các 

cơ quan 

chuyên 

môn thuộc 

UBND 

tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc 

Trung 

ương  

Phòng 

Hành 

chính – 

Quản trị 
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STT 

Tên VB  

được  

rà soát 

Nội dung  

quy định  

được rà soát  

Phân tích nội dung thay đổi  

sau khi việc sắp xếp 

tổ chức bộ máy 

Hình thức  

xử lý VB 

 

Lộ trình 

xử lý VB 

Ghi chú 

(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (sau đâu 

gọi chung là sở), UBND cấp huyện  

- Điểm a Khoản 3, Điều 2 Nhiệm vụ, quyền hạn 

của Văn phòng UBND tỉnh “…Tổng hợp đề 

nghị các sở,cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND 

cấp huyện, cơ quan, tổ chức liên quan về xây 

dựng chương trình, kế hoạch công tác”; 

… 

6 

Quyết định số 

24/2013/QĐ-UBND 

ngày 24/9/2013 của 

UBND tỉnh Lai Châu 

về việc ban hành mức 

chi bảo đảm cho hoạt 

động kiểm soát thủ tục 

hành chính trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu 

- Tại Điều 3 Điều khoản thi hành “Các Ông 

(bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc 

các Sở: Tài chính, Tư pháp; Thủ trưởng các 

Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Giám đốc Kho 

bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này”. 

- Phụ biểu kèm theo quyết định quy định mức 

chi đối với cấp huyện. 

Vấn đề cần xử lý: Theo định hướng bỏ 

quy định đối với chính quyền cấp 

huyện. 

Ban hành văn bản 

thay thế Quyết 

định số 

24/2013/QĐ-

UBND ngày 

24/9/2013 của 

UBND tỉnh Lai 

Châu về việc ban 

hành mức chi bảo 

đảm cho hoạt động 

kiểm soát thủ tục 

hành chính trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu 

Tháng 

9/2025 

Phòng 

Kiểm 

soát 

TTHC 

7 

Quyết định số 

14/2024/QĐ-UBND 

ngày 02/5/2024 của 

UBND tỉnh Lai Châu 

ban hành Quy chế 

thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên 

- Tại Điều 2 của Quyết định số 14/2024/QĐ-

UBND ngày 02/5/2024 của UBND tỉnh Lai 

Châu ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Tại Điều 1; khoản 2, Điều 5; khoản 3, Điều 

6; khoản 2, Điều 8; khoản 3, Điều 9; khoản 2, 

Quyết định đã quy định Quy chế thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu đối 

với cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

Khi không còn cấp huyện thì quy định 

về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, 

Ban hành văn bản 

thay thế Quyết 

định số 

14/2024/QĐ-

UBND ngày 

02/5/2024 của 

UBND tỉnh Lai 

Tháng 9 

năm 2025 

Phòng 

Kiểm 

soát 

TTHC 
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STT 

Tên VB  

được  

rà soát 

Nội dung  

quy định  

được rà soát  

Phân tích nội dung thay đổi  

sau khi việc sắp xếp 

tổ chức bộ máy 

Hình thức  

xử lý VB 

 

Lộ trình 

xử lý VB 

Ghi chú 

(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

Điều 22; khoản 1, Điều 24; khoản 5,  Điều 37 

của Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu tại Quyết định 

số 14/2024/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu đối với cấp huyện cần bãi 

bỏ. 

 

Châu ban hành 

Quy chế thực hiện 

cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông 

trong giải quyết 

thủ tục hành chính 

trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 
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